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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá  

1 
Philosophy (Triết 

học) 

 Sau khi học xong học phần này, học viên có khả năng: 

- Củng cố tri thức triết học cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã 

hội – nhân văn; nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng 

Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

- Hoàn thiện và nâng cao kiến thức triết học trong chương trình Lý luận chính trị ở bậc 

đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo các chuyên ngành khoa học xã hội – nhân văn ở 

trình độ sau đại học. 

4 
Năm học 

2023 - 2024 Thi Viết 

2 

Đạo đức trong 

nghiên cứu khoa 

học 

- Trình bày tổng quan về nghiên cứu khoa học. 

- Trình bày các nguyên tắc, các hành vi vi phạm đạo đức nghiên cứu khoa học. 

- Sử dụng một số hình thức, kỹ thuật để tránh vi phạm đạo đức nghiên cứu khoa học. 

1 
Năm học 

2023 - 2024 Tự luận 

3 

Research 

Methodology 

(Phương pháp nghiên 

- Xác định được các vấn đề trong nghiên cứu khoa học dựa vào các kiến thức về cơ sở 

lý luận nhằm phân tích và phản biện một nghiên cứu khoa học một cách sáng tạo. 

- Thực hiện đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực chuyên ngành lý luận và phương pháp 

2 
Năm học 

2023 - 2024 
Tự luận/ 

Tiểu luận 



2 
 

 

cứu khoa học) giảng dạy bộ môn Tiếng Anh. 

4 

Principles of 

Language Learning 

and Teaching (Các 

nguyên tắc học tập và 

giảng dạy tiếng) 

- Vận dụng hiệu quả kiến thức về các nguyên tắc học tập và giảng dạy về ngôn ngữ, và 

về việc so sánh cách tiếp thu ngôn ngữ thứ nhất và thứ hai. 

- Phân tích và vận dụng hiệu quả kiến thức về các nguyên tắc học tập và giảng dạy bao 

gồm các nội dung chính sau: việc học của con người; các kiểu học và các chiến lược 

học; và các nhân tố thuộc về tính cách của người học. 

2 
Năm học 

2023 - 2024 Thi viết 

5 

Second Language 

Acquisition (Tiếp thu 

ngôn ngữ thứ hai) 

- Vận dụng hiệu quả kiến thức ngôn ngữ học tiếng Anh (ngữ âm, ngữ nghĩa, cú pháp, 

từ vựng) để đánh giá các hiện tượng ngôn ngữ. 

- Vận dụng hiệu quả kiến thức ngôn ngữ học, phương pháp giảng dạy ngoại ngữ và 

khoa học liên ngành để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy bộ môn tiếng Anh. 

2 
Năm học 

2023 - 2024 
Tự luận/ 

Tiểu luận 

6 
Language Testing 

(Kiểm tra ngôn ngữ) 

- Vận dụng hiệu quả kiến thức ngôn ngữ học tiếng Anh (ngữ âm, ngữ nghĩa, cú pháp, 

từ vựng) để đánh giá các bài kiểm tra đánh giá về hiện tượng ngôn ngữ. 

- Vận dụng hiệu quả kiến thức ngôn ngữ học, phương pháp giảng dạy ngoại ngữ và 

khoa học liên ngành để giải quyết các vấn đề trong kiểm tra đánh giá ngôn ngữ trong 

giảng dạy bộ môn tiếng Anh. 

2 
Năm học 

2023 - 2024 
Tự luận/ 

Tiểu luận 

7 

Advanced Teaching 

Methodology 

(Phương pháp giảng 

dạy nâng cao) 

- Vận dụng hiệu quả kiến thức ngôn ngữ học tiếng Anh (ngữ âm, ngữ nghĩa, cú pháp, 

từ vựng) để đánh giá các hiện tượng ngôn ngữ. 

- Vận dụng hiệu quả kiến thức ngôn ngữ học, phương pháp giảng dạy ngoại ngữ và 

khoa học liên ngành để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy bộ môn tiếng Anh. 

- Có khả năng thực hiện đề tài nghiên cứu liên quan đến các phương pháp và kĩ thuật 

giảng dạy tiếng Anh. 

2 
Năm học 

2023 - 2024 
Tự luận/ 

Tiểu luận 

8 

Curriculum 

Development (Xây 

dựng chương trình 

đào tạo) 

- Vận dụng kiến thức về các nguyên tắc xây dựng và phát triển chương trình học và tổ 

chức quá trình đào tạo bậc đại học để đề xuất các hướng dẫn và sáng kiến phù hợp, 

hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn. 

- Phân tích và vận dụng hiệu quả kiến thức về các nguyên tắc về các nguyên tắc xây 

dựng và phát triển chương trình học vào chương trình giảng dạy thực tế. 

3 
Năm học 

2023 - 2024 
Tự luận/ 

Tiểu luận 

9 
Applied Linguistics 

(Ngôn ngữ học ứng 

- Hiểu được sự liên quan của kiến thức ngôn ngữ và các ngành liên quan khác đối với 

việc giảng dạy và học tập ngoại ngữ. 
3 

Năm học 

2023 - 2024 
Tự luận/ 

Tiểu luận 



3 
 

 

dụng) - Phát triển các kỹ năng liên quan đến ngôn ngữ học ứng dụng. 

- Vận dụng được kiến thức trong ngôn ngữ học và các ngành liên quan khác trong giáo 

dục ngôn ngữ để giải quyết những vấn đề trong giảng dạy (gồm cả lĩnh vực ngôn ngữ 

lẫn kỹ năng ngôn ngữ) có liên quan đến kiến thức ngôn ngữ. 

10 

Language 

Education: 

Functional 

Grammar (Ngữ 

pháp chức năng 

trong giáo dục ngôn 

ngữ) 

- Hiểu các kiến thức quan trọng về ngữ pháp chức năng và ý nghĩa của chúng trong 

giảng dạy Tiếng Anh 

- Có khả năng áp dụng các kiến thức ngữ pháp chức năng vào công tác chuyên môn 

3 
Năm học 

2023 - 2024 
Tự luận/ 

Tiểu luận 

11 

Comparative 

Linguistics (Ngôn 

ngữ học so sánh) 

- Vận dụng hiệu quả kiến thức về ngôn ngữ học so sánh đối chiếu giữa Tiếng Anh và 

Tiếng Việt (ngữ âm, ngữ nghĩa, cú pháp, từ vựng) để đánh giá các hiện tượng ngôn 

ngữ. 

- Vận dụng hiệu quả kiến thức của ngôn ngữ học so sánh đối chiếu để giải quyết các 

vấn đề trong giảng dạy bộ môn tiếng Anh, công tác dịch thuật, thi cử và biên soạn giáo 

trình. 

3 
Năm học 

2023 - 2024 
Tự luận/ 

Tiểu luận 

12 

Cognitive 

Linguistics (Ngôn 

ngữ học tri nhận) 

- Vận dụng các kiến thức về quản trị và quản lý để giảng dạy tiếng Anh hiệu quả 

- Vận dụng hiệu quả kiến thức ngôn ngữ học tiếng Anh (ngữ âm, ngữ nghĩa, cú pháp, 

từ vựng) để đánh giá các hiện tượng ngôn ngữ trong tiếng Anh 

3 
Năm học 

2023 - 2024 
Tự luận/ 

Tiểu luận 

13 
Pragmatics (Ngữ 

dụng học) 

- Nắm được các khái niệm cơ bản về ngữ dụng học. 

- Áp dụng các kiến thức đã học vào các công tác chuyên môn. 
3 

Năm học 

2023 - 2024 
Tự luận/ 

Tiểu luận 

14 

Sociolinguistics 

(Ngôn ngữ xã hội 

học) 

- Nắm được các kiến thức cần thiết về ngôn ngữ xã hội học, xã hội và văn hóa. 

- Vận dụng các kiến thức đã học vào công tác chuyên môn. 
3 

Năm học 

2023 - 2024 
Tự luận/ 

Tiểu luận 

15 Stylistics (Phong - Nắm được các khái niệm cơ bản về phong cách học trong tiếng Anh. 2 Năm học Tự luận/ 



4 
 

 

cách học) - Áp dụng kiến thức đã học vào công tác chuyên môn. 2023 - 2024 Tiểu luận 

16 

Material Design, 

Development and 

Evaluation (Xây 

dựng, phát triển và 

đánh giá tài liệu 

giảng dạy) 

- Đề xuất được các sáng kiến mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn. 

- Thích ứng và hướng dẫn người khác thực hiện được hoạt động chuyên môn. 

- Vận dụng các kiến thức về quản trị và quản lí để tổ chức hoạt động chuyên môn hiệu 

quả. 

- Vận dụng hiệu quả kiến thức ngôn ngữ học, phương pháp giảng dạy ngoại ngữ và 

khoa học liên ngành để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy bộ môn tiếng Anh. 

2 
Năm học 

2023 - 2024 
Tự luận/ 

Tiểu luận 

17 

Literature in 

Language Teaching 

(Văn học trong 

giảng dạy tiếng) 

- Vận dụng hiệu quả kiến thức ngôn ngữ học tiếng Anh (ngữ âm, ngữ nghĩa, cú pháp, 

từ vựng) để đánh giá các hiện tượng ngôn ngữ trong văn học. 

- Vận dụng hiệu quả kiến thức ngôn ngữ học, phương pháp giảng dạy ngoại ngữ và 

khoa học liên ngành để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong giảng dạy bộ môn tiếng 

Anh. 

- Thích ứng và hướng dẫn người khác thực hiện được hoạt động chuyên môn. 

3 
Năm học 

2023 - 2024 
Tự luận/ 

Tiểu luận 

18 

Content and 

Language 

Integrated Learning 

(Dạy học ngôn ngữ 

tích hợp nội dung) 

- Thích ứng và hướng dẫn người khác dạy học ngôn ngữ tích hợp nội dung 

- Vận dụng hiệu quả kiến thức ngôn ngữ học, phương pháp giảng dạy ngoại ngữ và 

khoa học liên ngành để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong dạy học ngôn ngữ tích 

hợp nội dung 

3 
Năm học 

2023 - 2024 
Tự luận/ 

Tiểu luận 

19 

Discourse Analysis 

(Phân tích diễn 

ngôn) 

- Vận dụng hiệu quả kiến thức ngôn ngữ học tiếng Anh (ngữ âm, ngữ nghĩa, cú pháp, 

từ vựng) để đánh giá các hiện tượng ngôn ngữ 

- Vận dụng hiệu quả kiến thức ngôn ngữ học, phương pháp giảng dạy ngoại ngữ và 

khoa học liên ngành để giải quyết các vấn đề trong giảng dạy bộ môn tiếng Anh 

- Thực hiện đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực chuyên ngành đào tạo 

2 
Năm học 

2023 - 2024 

Tự luận/ 

Tiểu luận 

20 

Technology in 

Language Teaching 

(Ứng dụng công 

- Đề xuất được các sáng kiến mang tính chuyên gia trong lĩnh vực ứng dụng CNTT 

trong dạy học 

- Thích ứng và hướng dẫn người khác ứng dụng CNTT trong dạy học 

- Vận dụng các kiến thức về quản trị và quản lí để ứng dụng CNTT trong dạy học hiệu 

2 
Năm học 

2023 - 2024 
Tự luận/ 

Tiểu luận 



5 
 

 

nghệ thông tin 

trong giảng dạy 

ngoại ngữ) 

quả 

- Vận dụng hiệu quả kiến thức ngôn ngữ học, phương pháp giảng dạy ngoại ngữ và 

khoa học liên ngành để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong ứng dụng CNTT trong 

dạy học tiếng Anh 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Huỳnh Văn Sơn 


